
Cách phân loại rác, vứt rác sinh hoạt của thành phố Aso 《ベトナム語》

●Vứt rác ra điểm tập kết rác ◎ Miraikan là tên của trung tâm xử lý rác

●loại rác ●Cách vứt rác ●Chú ý sự cố ●Ghi chú

№1 ●Rác cháy được

Rác không thể tái chế thì cho v

ào rác cháy được, như giấy vụn, r

ác nhà bếp (rác tươi), cành cây 

cắt, đồ nhựa không ký hiệu nhựa 

hoặc PET,  đồ da, vải, cao xu, loại 

nilon

Bỏ vào túi được chỉ định (màu v

àng)

※Mua túi rác chỉ định tại các cửa 

hàng trong thành phố

※Chỉ bỏ những rác vừa túi

・Dầu ăn thì nên thấm giấy, vải 

hoặc trộn bột làm cứng dầu trước 

khi vứt.

・Hãy để ráo nước trước khi vứt r

ác.

・Hãy tháo bỏ các kim loại ở giày 

...

・Các cành cây, cây gỗ vụn có đ

ường kính dưới 10 cm để cho vừa 

cỡ túi.

・Không bỏ các đồ vật không cháy được 

vào túi

№2 ●Rác tái chế (lon, chai)

Lon, chai sau khi đã sử dụng đựng đ

ồ ăn thức uống (loại chai thủy tinh)

Bỏ vào trong túi được chỉ định (trong suốt)

※Mua túi được chỉ định tại các cửa hàng 

trong thành phố

※Chỉ cho những đồ túi rác

・Đổ hết chất lỏng bên trong, rửa 

qua nước phơi khô

・Nắp kim loại thuộc rác (kim loại 

nhỏ) nắp nhựa thuộc rác (cháy)



●loại rác ●Cách vứt rác ●Chú ý sự cố ●Ghi chú
№3 ●Rác tái chế (chai nhựa)

chai nhựa sau khi đã sử dụng đ

ựng thức ăn và đồ uống

Bỏ vào túi được chỉ định (trong suốt)

※Mua túi được chỉ định tại các 

cửa hàng trong thành phố

※Chỉ bỏ những đồ vừa túi

・Đổ sạch chất lỏng bên trong rửa 

qua nước phơi khô

・Nắp nhựa cho vào rác cháy được

・Nhãn không xé ra cũng được

・Những sản phẩm dùng đựng các 

chất tẩy, dầu.. Có mác プラ thì cho 

vào rác chay được.

№4 ●Rác tái chế (các loại giấy)

Tạp chí, phong bì, hộp giấy, túi 

giấy, hộp đựng giấy ăn và các loại 

giấy linh tinh khác....

Bó lại bằng giấy cháy được rồi vứt 

ra

・Tháo bỏ những chất nilon, băng 

dính …rồi mới vứt ra

・Các loại giấy bẩn, hộp giấy được 

chế tạo có chất nilon thì cho vào 

(rác cháy được)

・Những loại giấy loại khác thì hãy 

bó lại cùng với tạp chí, hoặc bó ri
êng.
・Nếu được thì vui lòng không vứt vào ngà

y mưa , mà hãy vứt vào lần thu gom rác tiếp 
theo

Tìm kiếm dấu này



●loại rác ●Cách vứt rác ●Chú ý sự cố ●Ghi chú
№5 ●Rác tái chế (quần áo, vải)

Áo khoác, quần dài, áo len, khăn 

trải giường, v.v.

Bỏ vào túi được chỉ định (túi trong suốt)

※Mua túi được chỉ định tại các 

cửa hàng trong thành phố

※Chỉ bỏ những đồ vừa túi

・Để nguyên các nút và phụ kiện 

kim loại

・Đồ bị rách, bẩn hoặc có mùi thì 

phân loại ra và bỏ vào túi rác cháy được

・Giặt sạch rồi vứt ra

・Quần áo lót thì vứt vào rác ch

áy được

№6 ●Thùng cát tông

Thùng cát tông được sử dụng để 

đóng hàng

・Bó bằng giây cháy được rồi vứt 
ra ・Tháo bỏ những chất nilon, băng 

dính …rồi mới vứt ra

・Nếu được thì vui lòng không 

vứt vào các ngày mưa , mà vứt v

ào lần thu gom rác tiếp theo.



●loại rác ●Cách vứt rác ●Chú ý sự cố ●Ghi chú
№7 ●Báo, tờ rơi ・Bó bằng giây cháy được rồi vứt 

ra

・Báo, tờ rơi, các hộp sữa, bó riê

ng từng loại rồi vứt ra

・Nếu được thì vui lòng không 

vứt vào ngày mưa , mà hãy vứt v

ào lần thu gom rác tiếp theo .

№8 ●Hộp sữa ・Bó bằng giây  cháy được rồi vứt 
ra

・Báo, tờ rơi, các hộp sữa, bó riê

ng từng loại rồi vứt ra

・Rửa sạch hộp sữa lấy kéo cắt mở 

bung, phơi khô rồi bó lại

・Hộp sữa có dán chất nhôm phí
a trong thì cho vào (rác cháy đ

ược)



●loại rác ●Cách vứt rác ●Chú ý sự cố ●Ghi chú
№9 ●Rác không cháy được

Đồ kim loại như nồi và ấm, cốc và chai đựng 

mỹ phẩm.....Loại thủy tinh , đồ gốm sứ như 

bát, đĩa.., những đồ điện gia dụng vừa 

kích cỡ túi, các bình xịt…

Bỏ vào túi được chỉ định (màu 

xanh)

※Mua túi được chỉ định tại các 

cửa hàng trong thành phố

※Chỉ bỏ những đồ vật vừa túi

.Bình xịt phải sử dụng hết bên 

trong,・Gói đồ vật bị bể và dụng cụ 

sắc bén như dao cạo râu … bằng 

giấy báo hoặc vật liệu tương tự khác 

rồi mới vứt ra.

●Mang rác ra nơi quy định trước 8 giờ 30 phút sáng vào ngày thu gom rác

●Trong trường hợp không  phân loại hoặc rác, không bỏ rác vào túi rác chỉ định thì sẽ không thu gom.

●Ngày thu gom rác có thể hoãn lại để phòng ngừa tai nạn khi có thời tiết xấu.

● Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 , không thu gom rác .



●Túi được chỉ định Bán tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.

№1 ●Túi đựng rác cháy được (màu 

vàng)
Có 2 loại 

Cỡ (Lớn) 45lít　¥ 220 (10 cái)

Cỡ (Nhỏ) 30lít　¥110(10 cái)

●Túi đựng rác tái chế (túi trong 

suốt)

1 loại duy nhất
Túi 45 lit 　¥ 275 (10 cái)

●Túi đựng rác tái chế  (túi màu 
xanh)
1 loại duy nhất
45 lít ¥ 275 (10 cái)

✖Các túi màu xanh lá cây được dành cho 

công ty kinh doanh, không dành cho rác 

sinh hoạt.

●Thời gian, ngày giờ mang rác trực tiếp đến Miraikan

№1 ●Từ thứ 2~thứ 6

 Từ 8:30 sáng ~ 4:30 chiều

●Các ngày nghỉ lễ trong tuần và ngà

y thứ 7 của tuần thứ 4

   Từ 8:30 ~ 11:30 sáng

 10 kg miễn phí

 10 kg trở lên phí 100 yên

 Trên 20kg thì mỗi 10 kg thì trả thêm 50 yên

・Để được phân loại triệt để, bỏ cá

c đồ vật vừa vào túi chỉ định, 

mang đi.

●Thông tin liên lạc

№1 ●Tòa thị chính thành phố Aso
504-1 Miyaji, Ichinomiya-cho, Thà
nh phố Aso

ĐT: 0967-22-3135

Trung tâm môi trường Oso 

Miraikan
177 Atogase, Aso City
0967-24-5353


